
 
 

    
  

   
 

   
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  
 

     
 

Hướng Dẫn Của Nhiều Tiểu Bang Khẳng Định Tầm Quan Trọng Và Tính Hợp 
Pháp 

Cho Các Sáng Kiến Công Lý Về Môi Trường 

Cục Trưởng Tư Pháp California, Massachusetts và New York, cùng với Cục Trưởng Tư 
Pháp Arizona, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maryland, Minnesota, Oregon, Rhode 
Island và Vermont, ban hành Hướng Dẫn này để khẳng định tầm quan trọng và tính hợp pháp của 
những nỗ lực thúc đẩy công lý về môi trường, nhằm tìm kiếm một môi trường lành mạnh cho tất 
cả mọi người trên khắp Hoa Kỳ để sinh sống, vui chơi, làm việc, học tập và thờ cúng. Chúng tôi 
vẫn cam kết theo đuổi công lý về môi trường và thực thi các luật liên quan trong khu vực pháp lý 
của mình. 

Xuyên suốt cả nước, chính quyền tiểu bang, chính quyền Bộ Lạc và chính quyền địa 
phương, các tổ chức phi lợi nhuận và từ thiện, doanh nghiệp và nhóm cộng đồng đều đang tham 
gia vào các nỗ lực khôi phục và bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng bằng các giải pháp 
được đưa ra và cải thiện thông qua trải nghiệm thực tế của cộng đồng. Như Hướng Dẫn mô tả 
dưới đây, công lý về môi trường bao gồm nhiều hoạt động hợp pháp, đồng thời tìm cách khắc 
phục sự chênh lệch về môi trường và sức khỏe cộng đồng, cũng như cải thiện các điều kiện tại 
địa phương, bao gồm: sự tham gia của công chúng; tổ chức cơ sở; hỗ trợ kỹ thuật; giám sát chất 
lượng nước, đất và không khí; vận động pháp lý và lập pháp; nỗ lực khắc phục; và thực thi luật 
hiện hành. 

Thật không may, một số sắc lệnh hành pháp liên bang gần đây cùng các hành động liên 
quan nhắm vào công lý về môi trường đã gây tác động tiêu cực đến những hoạt động này.1 

Những hành động liên bang này dán nhãn các chính sách, chương trình và hoạt động về công lý 
về môi trường là “phân biệt đối xử bất hợp pháp” – một đặc điểm không chính xác và gây hiểu 
lầm, vốn chỉ gây ra sự nhầm lẫn.2 Tuy nhiên, việc chỉ gọi những hành vi này là “bất hợp pháp” 
không có nghĩa là điều đó đúng. Công lý về môi trường không cấu thành sự phân biệt đối xử bất 
hợp pháp và những hành động liên bang này không thay đổi được thực tế đó. Ngược lại, các hoạt 
động công lý về môi trường giúp các tổ chức công và tư tránh và ngăn ngừa tình trạng phân biệt 
đối xử bất hợp pháp, đồng thời khắc phục tác động của tình trạng này. Tổng Thống không thể 
đơn phương cấm các chính sách, chương trình và hoạt động hợp pháp của tiểu bang, Bộ Lạc và 
địa phương nhằm thúc đẩy công lý về môi trường. 

Các hành động của liên bang tấn công công lý về môi trường làm suy yếu sức khỏe của 
cư dân, môi trường và nền kinh tế của chúng ta. Hướng Dẫn này nhằm giải quyết một số mối 
quan ngại và sự nhầm lẫn do các bên liên quan tại các tiểu bang của chúng ta nêu ra về các nỗ 
lực thực thi công lý về môi trường của họ. Các bên liên quan trong khu vực công và tư nhân nên 
cảm thấy yên tâm rằng họ có thể tiếp tục các hành động thúc đẩy công lý về môi trường một cách 
hợp pháp và các hành động này vẫn rất quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng và phúc lợi công 
cộng. Vì Hướng Dẫn này thảo luận về cơ sở pháp lý chung cho các nguyên tắc và thực tiễn công 
lý về môi trường, các thực thể công và tư nên tìm kiếm lời khuyên pháp lý cá nhân nếu họ có 
thắc mắc về bất kỳ thực tiễn hoặc chính sách cụ thể nào. 

Những Nỗ Lực Thúc Đẩy Công Lý Về Môi Trường Vẫn Rất Thiết Yếu 
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Công lý về môi trường thúc đẩy sự công bằng, tự do và bình đẳng, và bắt nguồn từ các 
phong trào đấu tranh cho quyền công dân, kinh tế, lao động và quyền của người nhập cư. Phong 
trào công lý về môi trường bắt đầu cách đây hơn bốn mươi năm vào năm 1982, khi những người 
biểu tình nằm trên đường phố để ngăn chặn việc vận chuyển các hóa chất độc hại đến bãi chôn 
lấp tại cộng đồng người da đen chủ yếu ở Quận Warren, Bắc Carolina. Công lý về môi trường 
hướng tới việc đảm bảo mọi người đều có quyền tiếp cận bình đẳng với không khí và nước sạch, 
thực phẩm an toàn và lành mạnh, môi trường lành mạnh và bền vững, cũng như được bảo vệ 
khỏi tác động của biến đổi khí hậu. Công lý này ưu tiên việc trao quyền cho cộng đồng và giải 
quyết quyền của người dân trong việc tham gia vào các quyết định ảnh hưởng đến họ và nhận 
được sự bảo vệ bình đẳng từ luật pháp quốc gia. 

Công tác công lý về môi trường vẫn cấp thiết để giải quyết tình trạng chênh lệch đang 
diễn ra về môi trường và sức khỏe cộng đồng. Ví dụ: ngộ độc chì3 và hen suyễn liên quan đến ô 
nhiễm4 tiếp tục gây ra hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe lâu dài, đặc biệt là đối với trẻ em. Các 
cộng đồng phải đối mặt với tình trạng bất công về môi trường thường phải vật lộn với tình trạng 
thiếu nguồn lực và giao thông khó tiếp cận,5 thực phẩm,6 hệ thống chăm sóc sức khỏe,7 việc đổ 
rác thải trái phép,8 và sự gia tăng các địa điểm bị ô nhiễm,9 cùng nhiều thách thức khác. Chúng bị 
bão hòa bởi các nguồn ô nhiễm, như bãi chôn lấp và lò đốt,10 cơ sở công nghiệp,11 xe tải hạng 
nặng,12 đường cao tốc13 và các hoạt động nông nghiệp và chăn nuôi quy mô lớn.14 Những cộng 
đồng này có thể không được tiếp cận với nhà ở an toàn và giá cả phải chăng, phương tiện đi lại, 
nước và cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe. Nhiều cư dân phải đối mặt với nhiều rủi ro về sức 
khỏe cộng đồng hơn nữa khi làm việc trong các ngành yêu cầu họ phải tiếp xúc với đất, không 
khí và nước bị ô nhiễm.15 Nhiệt độ khắc nghiệt, bão, lũ lụt, hạn hán và cháy rừng do khí hậu ấm 
lên chỉ là những mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với các cộng đồng đang phải gánh chịu tình 
trạng ô nhiễm, gây ra sự bất ổn và tác hại đến sức khỏe, phúc lợi và sự thịnh vượng kinh tế của 
họ.16 

Các nghiên cứu dựa trên bằng chứng và trải nghiệm sống của cư dân chứng minh rằng 
một số cộng đồng thường xuyên và sâu sắc nhất phải chịu tác động của thực trạng bất công về 
môi trường:17 cộng đồng da màu;18 người bản địa và các quốc gia bộ lạc;19 cộng đồng thu nhập 
thấp,20 nông thôn và các cộng đồng chưa hợp nhất;21 cộng đồng có tỷ lệ cư dân cao nói ngôn ngữ 
khác ngoài tiếng Anh;22 người khuyết tật;23 và người LGBTQ+.24 

Các chính sách phân biệt đối xử rõ ràng trong lịch sử đã đặt nền móng cho nhiều sự 
chênh lệch về sức khỏe môi trường vẫn tồn tại cho đến ngày nay ở đất nước chúng ta, bao gồm 
phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử và cắt giảm đầu tư ở một số địa điểm. Những sự chênh lệch 
này biểu hiện ở kết quả sức khỏe kém hơn về mặt thống kê, tuổi thọ ngắn hơn, chất lượng cuộc 
sống giảm và khả năng tiếp cận hạn chế với nhiều cơ hội. Ngoài ra, nhiều cộng đồng và cá nhân 
cũng đã phải đối mặt với những rào cản to lớn trong nhiều thế hệ đối với các tiến trình dân chủ 
và nguồn lực hình thành nên phúc lợi và cơ hội của họ. Công lý về môi trường khắc phục sự chia 
rẽ đó, đưa ra các giải pháp cho những tác hại dai dẳng và thúc đẩy sức khỏe cộng đồng, sự an 
toàn, hạnh phúc và thịnh vượng trong toàn cộng đồng. Bằng cách đảm bảo một quá trình toàn 
diện, công lý về môi trường tạo điều kiện tiếp cận quá trình chính trị và đưa ra những quyết định 
minh bạch và sáng suốt hơn. Thúc đẩy công lý về môi trường đạt được kết quả tốt hơn và đảm 
bảo phẩm giá và sự tôn trọng cho mọi người bất kể chúng ta sống, vui chơi, làm việc, học tập và 
thờ cúng ở đâu. 
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Các Hành Động Gần Đây Của Liên Bang Không Ảnh Hưởng Đến Tính Hợp Pháp Của Các 
Nỗ Lực Công Lý Về Môi Trường 

Các hành động của liên bang tấn công vào sự công bằng môi trường đã tạo ra những lo 
ngại về (nhưng không ảnh hưởng đến) tính hợp pháp và tầm quan trọng liên tục của các nỗ lực 
công lý về môi trường. Những hành động này bao gồm một số sắc lệnh hành pháp do Tổng thống 
Trump ban hành, cũng như bản ghi nhớ do Bộ Trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ Pam Bondi ban hành. 
Những hành động liên bang này dán nhãn không chính xác các hoạt động về công lý về môi 
trường, đa dạng, công bằng, hòa nhập và tiếp cận là “phân biệt đối xử bất hợp pháp”. Họ hủy bỏ 
các sắc lệnh hành pháp trước đây lồng ghép các nguyên tắc công lý về môi trường vào các 
chương trình hành chính liên bang. Họ ngừng các hành động thực thi nhằm giải quyết gánh nặng 
môi trường không cân xứng và chấm dứt các chương trình và nguồn tài trợ về công lý về môi 
trường liên bang.25 Các hành động gần đây của liên bang cũng chỉ đạo Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ giảm 
mức độ ưu tiên cho công lý về môi trường trong công tác thực thi pháp luật và thực hiện các 
hành động nhằm ngăn chặn việc thực thi các luật công lý về môi trường của tiểu bang mà Tổng 
Chưởng Lý Hoa Kỳ coi là bất hợp pháp.26 Những hành động này làm lu mờ ý nghĩa của công lý 
về môi trường và tính hợp pháp của chính việc làm đó. Nhưng tác động hạn chế của những hành 
động này là rõ ràng: Tổng thống không thể thay đổi các luật do Quốc hội thông qua, cũng 
như các sắc lệnh hành pháp hoặc bản ghi nhớ của cơ quan không thể thay đổi các biện 
pháp bảo vệ được Hiến pháp hoặc luật tiểu bang bảo đảm. Ngoài ra, mặc dù bổ sung cho 
nhau, công lý về môi trường là một khái niệm riêng biệt giải quyết những thách thức khác nhau 
về tính đa dạng, công bằng, hòa nhập và khả năng tiếp cận. Giống như các thực tiễn tốt nhất về 
sự đa dạng, công bằng, hòa nhập và khả năng tiếp cận nơi làm việc được đề cập trong hướng dẫn 
tháng 2 năm 2025 từ nhiều tổng chưởng lý tiểu bang,27 sự tiến bộ của công lý về môi trường 
không chỉ hợp pháp mà còn mang lại lợi ích cho công chúng. 

Luật môi trường liên bang hỗ trợ công lý về môi trường. 

Nhiều luật môi trường liên bang hỗ trợ các hành động công và tư nhằm thúc đẩy công lý 
về môi trường. Các cơ quan công quyền thực thi luật môi trường có thể thực hiện các hành động 
để đảm bảo thực thi công bằng trên tất cả các cộng đồng trong phạm vi quyền hạn của mình. 
Ngoài ra, một số luật về môi trường yêu cầu các cơ quan công phải phân tích và giảm thiểu tác 
động môi trường của các dự án đề xuất đối với cộng đồng phải đối mặt với tác động tích lũy từ 
nhiều nguồn ô nhiễm. Nhiều luật về môi trường yêu cầu các tổ chức công và tư phải có sự tham 
gia của công chúng vào các quyết định sẽ định hình tương lai của cộng đồng. Ví dụ: Đạo Luật 
Không Khí Sạch của liên bang yêu cầu các cơ quan công quyền phải thông báo công khai và tạo 
cơ hội cho công chúng bình luận cũng như tiến hành phiên điều trần công khai trước khi đưa ra 
quyết định về địa điểm và hoạt động của các nguồn ô nhiễm không khí lớn mới. 

Hiến pháp Hoa Kỳ và luật dân quyền liên bang xem xét 
việc thúc đẩy công lý về môi trường. 

Chính quyền tiểu bang và địa phương đã thông qua các yêu cầu về công lý về môi trường 
một cách hợp lệ theo quyền hạn rộng rãi của họ theo cấu trúc liên bang của đất nước chúng ta và 
Tu chính án thứ mười của Hiến pháp Hoa Kỳ, cho phép các tiểu bang ban hành các chính sách và 
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chương trình để thúc đẩy sức khỏe, sự an toàn và phúc lợi công cộng. Theo thẩm quyền này, 
nhiều hiến pháp tiểu bang ở mọi vùng trên cả nước đã ghi nhận các quyền công cộng có hiệu lực 
pháp lý đối với một môi trường sạch sẽ và lành mạnh. Nhiều luật của tiểu bang cũng yêu cầu quy 
hoạch sử dụng đất, giao thông và cơ sở hạ tầng phải giảm thiểu sự chênh lệch về sức khỏe môi 
trường. Một số luật của tiểu bang và thành phố cũng yêu cầu các cơ quan công quyền chủ động 
tiếp cận các khu dân cư gần địa điểm dự án được đề xuất và giảm thiểu hoặc loại bỏ những tác 
động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng. 

Các biện pháp bảo vệ quyền công dân được ghi trong Hiến pháp Hoa Kỳ và luật liên 
bang và tiểu bang cũng hỗ trợ các hành động thúc đẩy công lý về môi trường. Thật vậy, các 
chương trình công lý về môi trường có thể thúc đẩy việc tuân thủ luật dân quyền. Điều Khoản 
Bảo Vệ Bình Đẳng của Tu Chính Án Thứ Mười Bốn cấm các cơ quan chính quyền tiểu bang và 
địa phương tham gia vào các hành động phân biệt đối xử cố ý trên cơ sở chủng tộc và giới tính.28 

Tiêu đề VI của Đạo Luật Dân Quyền năm 1964 nghiêm cấm hành vi phân biệt đối xử dựa trên 
chủng tộc, màu da và quốc tịch của các tổ chức nhận hỗ trợ tài chính liên bang, bao gồm chính 
quyền tiểu bang và địa phương, cũng như nhiều tổ chức tư nhân. Người nhận tài trợ liên bang 
cũng bị cấm phân biệt đối xử dựa trên khuyết tật theo Mục 504 của Đạo Luật Phục Hồi chức 
năng, dựa trên độ tuổi theo Đạo Luật Phân Biệt Đối Xử dựa trên Độ tuổi năm 1975 và dựa trên 
giới tính theo Đầu đề IX của Tu chính án Giáo dục năm 1972. Tiêu đề VI của Đạo Luật Dân 
Quyền cũng yêu cầu người nhận tài trợ liên bang phải đảm bảo rằng các cá nhân sử dụng ngôn 
ngữ khác ngoài tiếng Anh có thể tham gia đầy đủ vào các chương trình, hoạt động và lợi ích, 
chẳng hạn như phiên điều trần giấy phép, các cuộc họp để thảo luận về kế hoạch khắc phục, cảnh 
báo khẩn cấp hoặc cơ hội hỗ trợ kỹ thuật.29 Quyền tiếp cận ngôn ngữ là biện pháp bảo vệ quyền 
công dân bắt buộc và là thành phần cốt lõi của công lý về môi trường. 

Ngoài ra, Chương VIII của Đạo Luật Dân Quyền năm 1968, được gọi là Đạo Luật Nhà Ở 
Công Bằng Liên Bang, coi việc phân biệt đối xử công khai và tư nhân trong việc bán hoặc cho 
thuê nhà ở và trong các điều khoản, điều kiện, đặc quyền, dịch vụ hoặc tiện nghi liên quan đến 
nhà ở vì lý do chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, tình trạng gia đình hoặc nguồn gốc quốc gia 
là bất hợp pháp.30 Các quyết định phân vùng phân biệt đối xử góp phần vào tình trạng không có 
nhà ở, việc từ chối cung cấp các dịch vụ cơ bản của thành phố một cách phân biệt đối xử và các 
hành động duy trì sự phân biệt đối xử có thể vi phạm Đạo Luật Nhà Ở Công Bằng.31 Cuối cùng, 
Đạo Luật Người Khuyết Tật Hoa Kỳ cấm phân biệt đối xử với người khuyết tật trong các lĩnh 
vực chính của đời sống công cộng.32 Luật dân quyền của tiểu bang và địa phương thiết lập các 
biện pháp bảo vệ bổ sung và chống phân biệt đối xử cho những biện pháp được quy định trong 
luật dân quyền liên bang này và các luật khác.33 

Các hoạt động công lý về môi trường được bảo vệ bởi 
Tu chính án thứ nhất và luật phi lợi nhuận. 

Các tổ chức thúc đẩy công lý về môi trường được bảo vệ bởi Tu chính án thứ nhất của 
Hiến pháp Hoa Kỳ, trong đó cấm chính phủ tìm kiếm các biện pháp trừng phạt pháp lý hoặc ép 
buộc các nhóm để ngăn chặn quyền tự do ngôn luận được bảo vệ của họ.34 Chính phủ không 
được cấm ngôn luận chỉ vì không đồng tình với thông điệp mà ngôn luận truyền tải, kể cả thông 
qua kiểm duyệt không chính thức hoặc đe dọa gián tiếp.35 Chính phủ cũng không thể đặt điều 
kiện cho các lợi ích, bao gồm cả tài trợ, dựa trên việc từ bỏ quyền tự do ngôn luận được bảo vệ 
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của một cá nhân hoặc tổ chức.36 Sự bảo vệ này mở rộng đến việc từ chối hoặc thu hồi tình trạng 
miễn thuế liên bang dựa trên lời nói hoặc quan điểm được bảo vệ của tổ chức.37 

Các chương trình công lý về môi trường cũng là mục đích từ thiện theo luật phi lợi 
nhuận liên bang. Tổng thống không thể hợp pháp thu hồi tình trạng 501(c)(3) của các tổ chức 
thông qua lệnh hành pháp hoặc hình thức chỉ thị của tổng thống khác. Trên thực tế, Bộ Luật Thuế 
Thu Nhập cấm nhánh hành pháp tác động đến hoạt động kiểm toán người nộp thuế và các cuộc 
điều tra khác, bao gồm cả hoạt động của các tổ chức miễn thuế.38 Hơn nữa, đối với các tổ chức 
cập nhật hồ sơ nộp hàng năm cho Sở Thuế Vụ (Internal Revenue Service, IRS), việc thu hồi tư 
cách miễn thuế đòi hỏi IRS phải xem xét từng trường hợp cụ thể, bao gồm cả các biện pháp bảo 
vệ theo đúng thủ tục cho các tổ chức phi lợi nhuận.39 

Nghĩa vụ riêng biệt đối với các quốc gia bộ lạc và người dân bản địa 

Ba" t công ve$ môi trườ ng cũng tác độ ng đe" n các quo" c gia bộ lạ c và ngườ i dân bả n đị a,40 

nhữ ng quo" c gia có mo" i quan hệ chính trị và pháp lý đặ 
ve$ bả n cha" t là chính quye$ n có chủ quye$ n vớ i quye$ n tự quả n và quả n lý đa" t đai củ a mình, 
công dân và cộ ng đo$ ng củ a họ duy trì mo" i liên hệ văn hóa và tinh tha$ n độ c đáo vớ i nhữ ng 
vùng đa" t đó.41 Các cộ ng đo$ ng bả n đị a thườ ng phả i gánh chị u nhie$ u tác hạ i không cân xứ ng 
từ nhie$ u loạ i tác hạ i ve$ môi trườ ng, bao go$ m nướ c bị ô nhie1 m, thie" u các dị ch vụ vệ sinh cơ 

c biệ t vớ i Hoa Kỳ. Các quo" c gia bộ lạ c 

bả n,42 và tie" p xúc vớ i hóa cha" t phóng xạ , kim loạ i nặ 
uranium43 và sả n xua" t nhiên liệ u hóa thạ ch trên và ga$ n đa" t củ a bộ lạ c.44 Hoa Kỳ và các quo" c 
gia bộ lạ c duy trì mo" i quan hệ giữ a chính phủ vớ i chính phủ , và Hoa Kỳ có trách nhiệ m ủ y 
thác và có nghĩa vụ theo hiệ p ướ c là tôn trọ ng chủ quye$ n củ a bộ lạ c và bả o vệ đa" t đai củ a bộ 
lạ c. 

Công lý về môi trường trong thực tế 

Như đã thảo luận ở trên, luật hiện hành hỗ trợ vô số hoạt động công và tư nhằm thúc đẩy 
công lý về môi trường. Những nỗ lực, chính sách và chương trình về công lý về môi trường sau 
đây là những ví dụ chưa đầy đủ về công việc mà các tổ chức công, tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức 
từ thiện và doanh nghiệp thực hiện hợp pháp để thúc đẩy công lý về môi trường. Văn phòng của 
chúng tôi cung cấp những ví dụ này nhằm mục đích minh họa. Chúng tôi khuyến khích các tổ 
chức công và tư phát triển và theo đuổi các sáng kiến công lý về môi trường phù hợp với nhu cầu 
của cộng đồng dựa trên tư vấn pháp lý cá nhân. 

Giáo dục, Hỗ trợ Kỹ thuật và Hỗ trợ Tài trợ: Các tổ chức công và tư vẫn có thẩm quyền giáo 
dục, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tài trợ cho các chính sách và chương trình công lý về môi 
trường. 

• Giáo dục - Các chương trình có thể giáo dục các tổ chức phi lợi nhuận, thành phố và các 
bên liên quan khác về các nguyên tắc chung của công lý về môi trường và cách có được 
tài trợ của tiểu bang và liên bang cho các nỗ lực công lý về môi trường trực tiếp hoặc 
gián tiếp. 

ng và không khí ô nhie1 m do khai thác 
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• Hỗ trợ kỹ thuật và tài trợ - Theo các điều khoản của thỏa thuận tài trợ, các chương trình 
có thể cung cấp đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật và tài trợ để giải quyết vô số vấn đề môi trường 
gây hại không cân xứng cho một số cộng đồng nhất định. Ví dụ: các nhóm phi lợi nhuận 
và chính quyền địa phương có thể cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tài trợ để giải quyết tình 
trạng ô nhiễm nước uống và thiếu hụt dịch vụ xử lý nước thải tại các cộng đồng bị ảnh 
hưởng. 

Sự tham gia và tương tác của công chúng: Các tổ chức công và tư vẫn có thẩm quyền thông báo 
rộng rãi và thu hút các cộng đồng đang phải chịu bất công về môi trường như một bước quan 
trọng để thực hiện các chính sách và chương trình về công lý về môi trường. 

• Tiếp cận ngôn ngữ - Những nỗ lực công và tư nhằm đảm bảo quyền tiếp cận ngôn ngữ 
đối với các thông báo và cảnh báo về môi trường, dù là về các cuộc họp công cộng, sự 
kiện thời tiết khắc nghiệt hay các vấn đề khác, vẫn rất quan trọng xét từ góc độ tham gia 
của công chúng, sức khỏe và an toàn. 

• Tiếp cận và Khả năng tiếp cận – Các biện pháp nhằm cải thiện khả năng tiếp cận cho các 
thành viên cộng đồng, bao gồm cả người khuyết tật hoặc người dễ bị thực thi luật nhập 
cư, vẫn hợp pháp và quan trọng. Các hoạt động như vậy có thể bao gồm việc cung cấp 
các lựa chọn tham dự kết hợp, họp buổi tối, kéo dài thời gian bình luận và tiếp cận rộng 
rãi, có mục tiêu và sớm tới các cộng đồng bị ảnh hưởng. 

Xác định và phân tích gánh nặng: Các tổ chức công và tư vẫn có thẩm quyền tham gia vào phân 
tích khoa học và thu thập dữ liệu, chẳng hạn như giám sát chất lượng không khí và nước, lập bản 
đồ và các sáng kiến thu thập dữ liệu dựa vào cộng đồng, để cung cấp thông tin cho việc ra quyết 
định về môi trường. 

• Dữ liệu tác động tích lũy - Việc thu thập dữ liệu về các tác nhân gây căng thẳng hóa học 
và phi hóa học chồng chéo vẫn hợp pháp và rất quan trọng để hiểu cách ô nhiễm và các 
gánh nặng khác tạo ra tác động bất lợi và không cân xứng đối với các cộng đồng và dân số 
cụ thể. 

• Dữ liệu môi trường xã hội - Phân tích dữ liệu ô nhiễm có thể được xem xét trong bối 
cảnh của các tập dữ liệu khác để dự đoán tác động đến sức khỏe con người, bao gồm vị 
trí của những người có nguy cơ sức khỏe cao hơn (như trẻ em và người cao tuổi), các yếu 
tố gây căng thẳng về kinh tế xã hội và khả năng tiếp cận các yếu tố xã hội quyết định sức 
khỏe (như chăm sóc sức khỏe, dịch vụ công, thực phẩm, nhà ở, giao thông hoặc việc 
làm). 

• Cộng đồng cùng quản lý giám sát – Cộng đồng sở hữu hoặc đồng quản lý các hệ thống 
giám sát ô nhiễm cung cấp cho cư dân tuyến đầu, doanh nghiệp và các cơ quan công 
quyền quyền truy cập dữ liệu ô nhiễm theo thời gian thực. Dữ liệu này có thể được sử 
dụng để hiểu gánh nặng ô nhiễm tích lũy trong cộng đồng và để đảm bảo tuân thủ luật 
hạn chế khí thải độc hại. 
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Ngăn ngừa và giảm thiểu phơi nhiễm ô nhiễm: Các tổ chức công và tư vẫn có thẩm quyền tham 
gia vào các nỗ lực ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm, kể cả trong các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi 
nhiều nguồn ô nhiễm. 

• Tiếp cận với nước uống an toàn - Các chương trình đảm bảo việc tiếp cận với nước sạch 
và an toàn là hợp pháp. Điều này bao gồm việc thay thế các đường ống dẫn nước bằng 
chì, cung cấp nước tạm thời trong thời gian khủng hoảng nước uống hoặc cung cấp dịch 
vụ kiểm tra hoặc thay thế giếng tư nhân miễn phí hoặc với chi phí thấp. 

• Sáng kiến nhà ở lành mạnh – Nhiều chính sách và chương trình công lý về môi trường 
tìm cách tạo ra môi trường trong nhà là nơi an toàn để sống, vui chơi, làm việc, học tập 
và thờ cúng. Ví dụ, các sáng kiến về nhà ở lành mạnh có thể cải thiện chất lượng không 
khí trong nhà, đảm bảo người thuê nhà và chủ nhà được tiếp cận với môi trường sống 
không có độc hại và sâu bệnh. 

• Đánh giá Công lý Môi trường và/hoặc Tác động Tích lũy – Một số tiểu bang yêu cầu 
công lý về môi trường hoặc đánh giá tác động tích lũy đối với giấy phép cơ sở hoặc quyết 
định sử dụng đất có thể làm tăng mức độ ô nhiễm ở các cộng đồng quá tải. Những loại 
đánh giá này đòi hỏi sự tham gia của công chúng và phân tích dựa trên dữ liệu để giảm 
thiểu hoặc ngăn ngừa tình trạng ô nhiễm gia tăng hoặc các tác nhân gây căng thẳng khác 
ở những khu vực vốn đã quá tải. 

• Các Kế hoạch và Thỏa thuận Lợi ích Cộng đồng (CBP và CBA) - CBP và CBA là các 
công cụ được sử dụng để đảm bảo lợi ích từ việc sử dụng đất và các quyết định về cơ sở 
hạ tầng đến cộng đồng.  Thông qua đó, các nhà phát triển và chính quyền địa phương có 
thể cam kết thực hiện các biện pháp bao gồm giảm thiểu, tiếp cận việc làm và bảo vệ môi 
trường để giải quyết tác động của các hoạt động trong hoặc gần các khu vực có sự chênh 
lệch về sức khỏe môi trường. 

Sẵn sàng ứng phó và phục hồi với khí hậu: Các tổ chức công và tư có thẩm quyền bảo vệ những 
cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu, chẳng hạn như nắng nóng khắc nghiệt, 
lũ lụt hoặc bão. 

• Cơ sở hạ tầng chống chịu với khí hậu - Khả năng phục hồi khí hậu có thể được cải thiện 
thông qua cơ sở hạ tầng và các giải pháp cộng đồng, chẳng hạn như chống lũ lụt và cải 
thiện quản lý nước mưa ở các khu dân cư có thu nhập thấp đặc biệt dễ bị lũ lụt. Các cộng 
đồng dễ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cực cao có thể được hưởng lợi từ các dự án điều hòa 
nhiệt độ như trồng cây, lắp đặt mái nhà mát, mở rộng không gian xanh và chống chịu thời 
tiết cho nhà ở. Các thành phố cũng có thể thành lập các Trung tâm phục hồi cộng đồng để 
cung cấp nguồn lực, dịch vụ và hỗ trợ trước, trong và sau các sự kiện thời tiết khắc 
nghiệt, bao gồm nguồn điện dự phòng, điều hòa không khí, thực phẩm và nguồn lực y tế. 

Thực thi và biện pháp khắc phục: Các tổ chức công và tư vẫn có thẩm quyền thực thi luật môi 
trường tại các cộng đồng đang phải đối mặt với gánh nặng về môi trường. 
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• Lực lượng đặc nhiệm và Nhóm công tác liên ngành – Các nhóm công tác tập hợp các cơ 
quan cấp tiểu bang, khu vực và địa phương để phối hợp thanh tra, đưa ra trát hầu tòa và 
tổ chức các cuộc họp công khai có thể cải thiện việc thực thi pháp luật tại các cộng đồng 
đang phải đối mặt với bất công về môi trường, đặc biệt là bằng cách phản hồi các báo cáo 
về vi phạm và hợp tác với các thành viên cộng đồng bị ảnh hưởng. 

• Quan hệ đối tác thực thi pháp luật của cộng đồng và ý kiến đóng góp – Các cơ quan công 
quyền có thể xem xét và khởi xướng các hành động thực thi pháp luật dựa trên dữ liệu 
đáng tin cậy do các tổ chức cộng đồng thu thập thông qua bộ dụng cụ thử nghiệm thực 
địa và công cụ lấy mẫu ô nhiễm nước và không khí. Các cơ quan công quyền cũng có thể 
cung cấp cơ hội cho cư dân đưa ra lời khai trực tiếp của cộng đồng về các hành vi vi 
phạm trong các phiên điều trần thực thi. 

• Biện pháp khắc phục tập trung vào cộng đồng – Các cơ quan chính phủ có thể theo đuổi 
các biện pháp khắc phục đối với các vi phạm môi trường có lợi trực tiếp cho cộng đồng 
bị ảnh hưởng nhằm cải thiện chất lượng môi trường và sức khỏe cộng đồng. 

• Vận động vì công lý về môi trường và khí hậu – Cuối cùng, các thực thể tư nhân vẫn có 
quyền thúc đẩy các mục tiêu về công lý về môi trường và khí hậu thông qua việc tổ chức 
cộng đồng và vận động chính sách, thường rất quan trọng để đạt được các mục tiêu được 
nêu trong các ví dụ trên. 

*** 

Các Văn phòng của chúng tôi luôn sẵn sàng thực hiện và thi hành luật pháp quốc gia để 
thúc đẩy công lý về môi trường và sẽ tiếp tục hợp tác với các cộng đồng và tổ chức để bảo vệ 
những nỗ lực trên khắp Hoa Kỳ hướng tới mục tiêu chung này. 
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